
 

 

CÔNG BỐ BẢO TỨC VÀ LÃI CHIA CUỐI HỢP ĐỒNG  

CHO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CÓ THAM GIA CHIA LÃI NĂM 2023 

Prudential công bố Bảo tức và Lãi chia cuối hợp đồng cho các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi 

năm 2023 như sau:  

1. Bảo tức năm 2023 

Bảo tức năm 2023 áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi có ngày hiệu lực hợp 

đồng trước ngày 01/01/2024 và đang có hiệu lực tại Ngày công bố, cụ thể như sau: 

Tên sản phẩm 

Tỷ lệ bảo tức năm 2023 

Ngày hiệu lực hợp đồng 

trước 01/01/2023 

Ngày hiệu lực hợp đồng 

kể từ 01/01/2023 

PRU-Tương Lai Tươi Sáng 2,45% 2,50% 

PRU-Cuộc Sống Bình An 1,85% 2,00% 

PRU-Khởi Đầu Linh Hoạt 1,85% Không áp dụng 

Phú-Đăng Khoa Thành Tài 4,75% Không áp dụng 

Phú-An Lộc 1,25% Không áp dụng 

Phú-Hưng Thịnh 
 

 

Phú-Hưng Phúc Định Kỳ 
 

 

Phú-An Gia Hưu Trí 4,35% Không áp dụng 

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ 
 

 

Phú-An Gia Thành Tài 
 

 

Tất cả sản phẩm có tham gia chia lãi khác 3,10% Không áp dụng 

 

2. Lãi chia cuối hợp đồng năm 2023 

Lãi chia cuối hợp đồng (“LCCHĐ”) là phần lãi chia bổ sung được chi trả khi hợp đồng bảo hiểm đáo 

hạn hoặc khi hợp đồng có xảy ra sự kiện bảo hiểm, cụ thể như sau: 

a. Đối với các hợp đồng đáo hạn từ ngày 01/04/2024 đến 31/03/2025 

Tên sản phẩm Ngày hiệu lực hợp đồng 

Thời 

hạn hợp 

đồng 

(năm) 

Lãi chia cuối 

hợp đồng  

Phú-Tích Lũy An Khang Từ 01/04/2006 đến 31/03/2007 18 7,5% STBH 

Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Từ 01/04/2006 đến 31/03/2007 18 7,5% STBH 

Phú-An Khang Hưu Trí Từ 01/01/2006 đến 31/03/2006 19 7,5% STBH 

Phú-An Khang Thịnh Kỳ 

Từ 01/04/2009 đến 31/03/2010 15 7,5% STBH 

Từ 01/04/2008 đến 31/03/2009 16 7,5% STBH 

Từ 01/04/2007 đến 31/03/2008 17 7,5% STBH 

Từ 01/04/2006 đến 31/03/2007 18 7,5% STBH 

Từ 01/01/2006 đến 31/03/2006 19 7,5% STBH 

Phú-An Khang Tích Luỹ Gia Tăng 

Từ 01/04/2008 đến 31/12/2008 16 7,5% STBH 

Từ 01/04/2007 đến 31/03/2008 17 7,5% STBH 

Từ 01/04/2006 đến 31/03/2007 18 7,5% STBH 

Phú-An Gia Thành Tài 

Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014 10 1,0% STBH 

Từ 01/04/2013 đến 31/03/2014 11 5,0% STBH 

Từ 01/04/2012 đến 31/03/2013 12 8,0% STBH 



 

Từ 01/04/2011 đến 31/03/2012 13 11,0% STBH 

Từ 01/04/2010 đến 31/03/2011 14 8,0% STBH 

Từ 01/04/2009 đến 31/03/2010 15 9,0% STBH 

Từ 01/04/2008 đến 31/03/2009 16 10,0% STBH 

Từ 01/04/2007 đến 31/03/2008 17 14,0% STBH 

Từ 01/01/2007 đến 31/03/2007 18 17,0% STBH 

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ 
Từ 01/04/2012 đến 31/03/2013 12 24,0% STBH 

Từ 01/04/2008 đến 31/03/2009 16 64,0% STBH 

Phú-Hưng Thịnh (đóng phí định 

kỳ) 

Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014 10 21,0% STBH 

Từ 01/04/2012 đến 31/03/2013 12 27,0% STBH 

Từ 01/04/2009 đến 31/03/2010 15 26,0% STBH 

Phú-Đăng Khoa Thành Tài 

Từ 01/04/2016 đến 31/03/2017 8 5,0% STBH 

Từ 01/04/2015 đến 31/03/2016 9 8,0% STBH 

Từ 01/04/2014 đến 31/03/2015 10 11,0% STBH 

Từ 01/04/2013 đến 31/03/2014 11 14,0% STBH 

Các sản phẩm khác, hoặc ngày 

hiệu lực hợp đồng khác của các 

sản phẩm trên 

Tất cả Tất cả 0,0% STBH 

Ghi chú: “STBH” là viết tắt của Số tiền bảo hiểm. 

b. Đối với các hợp đồng có quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn được 

Prudential chấp thuận chi trả từ ngày 01/04/2024 đến 31/03/2025 

Tên sản phẩm Ngày hiệu lực hợp đồng Tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng 

Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ 
Từ 01/01/2007 

100,0% LCCHĐ Minh họa 
Đến 31/12/2011 

Phú-Hưng Thịnh (đóng phí định kỳ) 
Từ 01/01/2009 

100,0% LCCHĐ Minh họa 
Đến 31/12/2014 

Phú-Hưng Phúc Định Kỳ 
Từ 01/01/2009 

100,0% LCCHĐ Minh họa 
Đến 31/12/2011 

Các sản phẩm khác hoặc ngày hiệu 

lực khác của các sản phẩm trên 
Tất cả 0,0% LCCHĐ Minh họa 

3. Ghi chú 

Để biết thêm về sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi/điều kiện chi trả Bảo tức và Lãi chia cuối hợp 

đồng năm 2023, vui lòng tham khảo cổng thông tin điện tử chính thức của công ty thông qua trang 

Thông tin của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi (https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-

cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/). 

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 1247 (miễn cước), Trung tâm Phục vụ Khách 

hàng Prudential, hoặc Văn phòng Tổng đại lý Prudential gần nhất.  

  

https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/
https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-chu-hop-dong/


 

 

CÔNG BỐ BẢO TỨC ĐẶC BIỆT  

CHO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CÓ THAM GIA CHIA LÃI NĂM 2024 

Prudential công bố Bảo tức đặc biệt năm 2024 ước tính trị giá hơn 620 tỷ đồng cho các hợp đồng bảo 
hiểm có tham gia chia lãi hợp lệ, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng nhận Bảo tức đặc biệt 2024 

Hợp đồng được xem là hợp lệ để nhận Bảo tức đặc biệt khi thỏa mãn hai điều kiện sau: 

• Điều kiện 1: Hợp đồng có một trong các sản phẩm bảo hiểm tham gia chia lãi dưới đây: 

STT Tên sản phẩm  STT Tên sản phẩm 

1 Phú-An Gia Hưu Trí  12 Phú-Khởi Nghiệp 

2 Phú-An Gia Thành Tài  13 Phú-Thành Gia 

3 Phú-An Gia Tích Lũy Định Kỳ  14 Phú-Thành Tài 

4 Phú-An Khang Hưu Trí  15 Phú-Tích Lũy An Khang 

5 Phú-An Khang Thịnh Kỳ  16 Phú-Tích Lũy Định Kỳ 

6 Phú-An Khang Tích Luỹ Gia Tăng  17 Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng 

7 Phú-An Khang Trọn Đời  18 Phú-Tích Lũy Giáo Dục 

8 Phú-An Lộc  19 Phú-Trường An 

9 Phú-Đăng Khoa Thành Tài  20 PRU-Cuộc Sống Bình An 

10 Phú-Hưng Phúc Định Kỳ  21 PRU-Khởi Đầu Linh Hoạt 

11 Phú-Hưng Thịnh  22 PRU-Tương Lai Tươi Sáng 

• Điều kiện 2: Hợp đồng có hiệu lực tại ngày 31/12/2015; hoặc 31/12/2017; hoặc 31/12/2018; và 

vẫn tiếp tục còn hiệu lực vào ngày công bố bảo tức đặc biệt 01/04/2024. 

2. Ghi chú quan trọng 

a. Sau khi được công bố, khoản Bảo tức đặc biệt sẽ được tích lũy và được cam kết chi trả cho khách 

hàng cùng thời điểm khi chi trả một trong các quyền lợi sau: hợp đồng đáo hạn; hoặc hợp đồng 

chấm dứt hiệu lực trước thời hạn; hoặc hợp đồng có sự kiện bảo hiểm được chấp thuận chi trả. 

Giá trị Bảo tức đặc biệt sẽ thay đổi tùy vào giá trị hợp đồng tại thời điểm chi trả quyền lợi. 

b. Giá trị Bảo tức đặc biệt sẽ được thể hiện trên Bảng tổng hợp thông tin thường niên được 

Prudential gửi đến tất cả Khách hàng có hợp đồng còn hiệu lực thông qua Thư điện tử (Email) và 

đồng thời thông qua các kênh khác theo thứ tự ưu tiên như sau: 

(i) Gửi tin nhắn qua ứng dụng Zalo đối với Khách hàng có đăng ký Zalo. 

(ii) Gửi tin nhắn tới số điện thoại đối với Khách hàng chưa đăng ký Zalo. 

(iii) Gửi thư giấy đối với Khách hàng chưa đăng ký Zalo và Số điện thoại với Prudential. 

c. Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Tổng đài miễn cước 1800 1 247, Trung tâm Phục vụ 

Khách hàng Prudential, hoặc Văn phòng Tổng đại lý Prudential gần nhất. 

 


